	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  4042    /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày  29 tháng  10  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án: Mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp

Địa điểm: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;



Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 


Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 


Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;


Căn cứ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;


Theo Thông báo số 164/TB-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về gia hạn thời gian thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành;


Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-HĐTĐ ngày 21/10/2015 (Kèm Biên bản thẩm định số 03/BB-TCT ngày 14/10/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, với những nội dung sau:

1. Tổng diện tích đất thu hồi nhưng không được bồi thường: 31.510 m2;

2. Loại đất thu hồi
: Đất rừng sản xuất;


3. Địa điểm

: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành;


4. Lý do thu hồi
: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành;

5. Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam;


6. Nguồn vốn
: Do chủ đầu tư bố trí;


7. Đối tượng được bồi thường: 03 hộ và 01 tổ chức;

 
8. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ (làm tròn): 857.374.000 đồng (Tám trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi bốn ngàn đồng), trong đó:

a) Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ trực tiếp: 840.563.000 đồng;


- Giá trị bồi thường
 


: 224.195.000 đồng; 


+ Nhà cửa, Vật kiến trúc
 

:     2.457.000 đồng; 


+ Cây cối, hoa màu



: 221.738.000 đồng;


- Giá trị hỗ trợ



: 606.368.000 đồng;


+ Hỗ trợ ổn định đời sống 


:   14.400.000 đồng;


+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
: 591.968.000 đồng;


- Khen thưởng dự kiến


:   10.000.000 đồng;


b) Chi phí khác
 


:   16.811.261 đồng;


- Chi phí phục vụ công tác BT

:   15.130.134 đồng;


- Chi phí của Hội đồng thẩm định

:     1.260.845 đồng;


- Chi phí của Ban chỉ đạo tỉnh

:        420.282 đồng;

(Kèm theo bảng tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ).
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:


1. Trung tâm Bồi thường và GPMB thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam phối hợp với chủ đầu tư và UBND xã Tam Xuân 2, các cơ quan có liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt; kiểm tra xác định tính pháp lý của từng hạng mục trước khi chi trả tiền và lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.


2. Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam (thuộc Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam) chịu trách nhiệm chi trả tiền tài sản về cây cối, hoa màu cho 02 hộ: ông Trần Quang Chỉnh và bà Hồ Thị Bích Ngọc - Hồ Vĩnh An theo tỷ lệ trong hợp đồng giao khoán đã ký.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Bồi thường và GPMB thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
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	BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

	Dự án: Mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp

	Địa điểm: Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	(Kèm theo Quyết định số:   4042  /QĐ-UBND ngày  29  /10   /2015 của UBND tỉnh)

	TT
	Họ và tên
	Bồi thường
	Hỗ trợ
	Khen thưởng dự kiến (đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	Nhà cửa, 
VKT
	Cây cối,
 hoa màu
	Ổn định đời sống (khoản 3, Điều 22, QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh)
	Ổn định đời sống và sản xuất (khoản 5, Điều 22, QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh)
	
	

	1
	Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam (thuộc Công ty CP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam)                                                                     
	2.457.000
	136.532.000
	0
	0
	5.000.000
	143.989.000

	2
	Thái Minh Thông
	 
	85.206.000
	4.800.000
	193.280.000
	5.000.000
	288.286.000

	3
	Hồ Vĩnh An và Hồ Thị Bích Ngọc
	 
	 
	9.600.000
	354.798.000
	 
	364.398.000

	4
	Trần Quang Chỉnh
	 
	 
	 
	43.890.000
	 
	43.890.000

	 
	TỔNG CỘNG
	2.457.000
	221.738.000
	14.400.000
	591.968.000
	10.000.000
	840.563.000

	A.
	Tổng giá trị  BT, HT trực tiếp (I+II):
	
	840.563.000
	đồng. Trong đó:
	
	

	I.
	Bồi thường: 
	
	
	224.195.000
	đồng
	
	

	1
	Nhà cửa, VKT
	
	
	2.457.000
	đồng
	
	

	2
	Cây cối, hoa màu
	
	
	221.738.000
	đồng
	
	

	II.
	Hỗ trợ
	
	
	616.368.000
	đồng
	
	

	1.
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
	
	
	591.968.000
	đồng
	
	

	2.
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	
	
	14.400.000
	đồng
	
	

	III
	Khen thưởng dự kiến
	
	
	10.000.000
	đồng
	
	

	B
	Chi phí khác
	
	
	                 16.811.260 
	đồng
	
	

	1
	Chi phí thực hiện công tác BT, HT & TĐC (1,8%*A)
	                 15.130.134 
	đồng
	
	

	2
	Chi phí của HĐTĐ (0,15%*A)
	
	
	                   1.260.845 
	đồng
	
	

	3
	Chi phí của Ban chỉ đạo (0,05%*A)
	
	
	                      420.282 
	đồng
	
	

	
	Tổng cộng(A+B)
	
	
	               857.374.260 
	đồng
	
	

	
	Làm tròn: 857.374.000 đồng (Tám trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)
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